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I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 33: Thân nhiệt
	1
	Tuần 20
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	2
	Bài 34: Vitamin và muối khoáng
	1
	Tuần 20
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	3
	Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần
	1
	Tuần 21
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	4
	Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
	1
	Tuần 21
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	5
	Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 
Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu - Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài. 
	1
	Tuần 22
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	6
	Bài 39. Bài tiết nước tiểu  
Mục I. Tạo thành nước tiểu - Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài. Mục II. Lệnh ▼ trang 127 - Không thực hiện
	1
	Tuần 22
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	7
	Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	1
	Tuần 23
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	8
	Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da 
Mục I. Cấu tạo của da Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	1
	Tuần 23
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	9
	Bài 42: Vệ sinh da
(Kiểm tra 15 phút số 3)
	1
	Tuần 24
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	10
	Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh 
- Không dạy
	1
	Tuần 24
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	11
	Bài 44: Thực hành: chức năng tuỷ sống
Mục III.2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống - Không dạy
	1
	Tuần 25
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	12
	Bài 45: Dây thần kinh tuỷ
	1
	Tuần 25
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	13
	Bài 46: Trụ não - tiểu não- não trung gian
Mục II, Mục III và Mục IV - Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần. 
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1 - Không thực hiện 
	1
	Tuần 26
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	14
	Bài 47: Đại não
Mục II. Lệnh ▼ trang 149 - Không dạy
	1
	Tuần 26
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	15
	Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
Mục I. H48.2 và nội dung liên quan trong ▼ - Không dạy  
Mục II. B48.1 và nội dung liên quan- Không thực hiện
Mục III. B48.2 và nội dung liên quan-Không thực hiện 
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2 - Không thực hiện 
Các nội dung còn lại của bài - Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	1
	Tuần 27
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	16
	Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác 
Mục II.1. H49.3 và các nội dung liên quan - Không dạy 
Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới - Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới. 
Mục II. Lệnh ▼ trang 156 - Không thực hiện 
Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157 - Không thực hiện 
	1
	Tuần 27
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	17
	Bài 50: Vệ sinh mắt
	1
	Tuần 28
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	18
	Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác 
Mục I. Hình 51.2. và các nội dung liên quan đến cấu tạo ốc tai  - Không dạy 
Mục I. Lệnh ▼ trang 163 - Không thực hiện
	1
	Tuần 28
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	19
	Ôn tập 
	1
	Tuần 29
	- Máy tính

	- Lớp học

	20
	Kiểm tra giữa kì II 
	1
	Tuần 29
	- Bài kiểm tra 
	- Lớp học

	21
	Bài 52: PXKĐK và PXCĐK
	1
	Tuần 30
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	22
	Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	1
	Tuần 30
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	23
	Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
	1
	Tuần 31
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	24
	Bài 55, 56, 57, 58, 59: Chủ đề
Nội tiết 
Bài 56, 57, 58 - Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến. (Kiểm tra 15 phút số 4)
	4
	Tuần 31
Tuần 32
Tuần 33
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	25
	Bài 60, 61, 62, 63, 64: Chủ đề: 
Sinh sản và Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên 
	5
	Tuần 33
Tuần 34
Tuần 35
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	26
	Ôn tập 
	1
	Tuần 36
	- Máy tính
	- Lớp học

	27
	Kiếm tra cuối kì II
	1
	Tuần 36
	- Bài kiểm tra
	- Lớp học


II. Nhiệm vụ khác : (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
- Thực hiện bồi dưỡng HSG theo lịch phân công chuyên môn (Chiều thứ năm hàng tuần)
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